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	I
	Lãnh đạo đơn vị
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguỵ Đình Nghĩa
	1967
	
	Giám đốc 
	Phụ trách chung
	1990
	01.002
	ĐH
	Cử nhân kinh tế
	CQ
	B
	B
	CN LLCT

	2
	Phạm Thị Mai
	
	1971
	Phó Giám đốc
	Phụ trách hành chính, quản trị
	1990
	01.002
	ĐH
	Cử nhân luật
	TC
	B
	B
	CC LLCT

	3
	Phạm Quốc Tuấn
	1965
	
	Phó Giám đốc
	Phụ trách khuyến công, tiết kiệm năng lượng
	1984
	01.003
	Th.s
	Thạc sỹ QTKD
	
	B
	B
	TC LLCT

	4
	Nguyễn Văn Thọ
	1981
	
	Phó Giám đốc
	Phụ trách xúc tiến T.mại
	
2012
	06.031
	ĐH
	Kinh tế NN
	CQ
	B
	B
	CC LLCT

	II
	Các bộ phận chuyên môn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Phòng Khuyến công và TKNL
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Vũ Trí Khương
	1986
	
	Trưởng phòng
	Quản lý, điều hành phòng
	2010
	01.003
	Th.s
	Quản lý kinh tế 
	
	C
	B
	TC LLCT

	2
	Nguyễn Văn Tiến
	1984
	
	Chuyên viên
	Công tác khuyến công
	2013
	v.05.02.07
	Th.s
	Quản lý kinh tế
	
	C
	B
	

	3
	 Hoàng Thị Thu
	
	1979
	Chuyên viên
	Công tác khuyến công
	2006
	01.003
	ĐH
	Cử nhân luật
	TC
	A
	B
	 

	4
	Đồng Văn Cường
	1987
	
	Chuyên viên
	Công tác tiết kiệm năng lượng
	2012
	01.003
	ĐH
	Kỹ thuật cơ điện tử
	CQ
	B
	B
	

	5
	Đỗ Thị Huyền Trang
	
	1987
	Chuyên viên
	Công tác khuyến công
	2011
	13.095
	ĐH
	CN Sp kỹ thuật
	CQ
	A
	B
	

	6
	Nguyễn Văn Minh
	1988
	
	Chuyên viên
	Công tác tiết kiệm năng lượng
	2013
	01.003
	ĐH
	Quản lý công nghiệp
	CQ
	B
	B
	

	B
	Phòng Xúc tiến Thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Khắc Nam
	1970
	
	Trưởng phòng
	Quản lý, điều hành phòng
	1990
	01.003
	ĐH
	CN kinh tế
	TC
	B
	A
	TC LLCT

	2
	Bùi Văn Tú
	1988
	
	Phó Trưởng phòng
	Công tác xúc tiến T.mại
	2013
	01a-003
	ĐH
	Công nghệ TT&Truyền thông
	TC
	B
	B
	

	3
	Ngô Thị Thu Thảo
	
	1979
	Chuyên viên
	Công tác xúc tiến         T. mại
	2004
	06.031
	ĐH
	Kế toán
	TC
	B
	B
	

	4
	Hoàng Thị Duyên 
	
	1984
	Chuyên viên
	Công tác xúc tiến T.mại
	2006
	06.031
	Thạc sỹ 
	Quản lý kinh tế
	
	A
	B
	

	5
	Nguyễn Thị Yến
	
	1980
	Chuyên viên
	Công tác xúc tiến              T. mại
	2003
	01.003
	ĐH
	Báo chí
	TC
	B
	B
	

	C
	Phòng Hành chính –Tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thân Thị Thanh Thuý
	
	1968
	Trưởng phòng
	Quản lý, điều hành phòng
	1994
	01.003
	ĐH
	CN kế toán
	TC
	B
	A
	

	 2
	Phạm Thị Bích Thuỳ
	 
	1984
	Chuyên viên
	Kế toán
	2010
	6031
	ĐH
	Kế toán
	TC
	B
	B
	 

	3
	Đinh Thị Định
	
	1983
	Cán sự 
	Văn thư,  tạp vụ 
	2010
	02.008
	ĐH
	CN kế toán
	TC
	B
	B
	

	4
	Nguyễn Hồng Sơn
	1983
	
	Lái xe
	Lái xe
	2016
	 HĐ 68
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	NGƯỜI LẬP BIỂU

                                  Phạm Thị Mai

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
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